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      BCH  ĐOÀN TỈNH KIÊN GIANG                                                                                                                                                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
        ***                                                                                                                                                                          Rạch Giá, ngày 12  tháng 7  năm 2016
BẢNG PHÂN BỔ CHỈ TIÊU 

Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè năm 2016 
---------

* Phụ lục 1:

	STT
	Đơn vị
	Đoàn cấp huyện và tương đương tổ chức tọa đàm, thảo luận về các nội dung Cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên 
Việt Nam thời kỳ mới
	Đoàn cấp huyện và tương đương triển khai, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh.
	Huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức hoặc tham gia Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ
	Phát triển đoàn viên mới

	Phát triển hội viên mới
	Tỷ lệ tập hợp TN vào tổ chức Đoàn, Hội so với đối tượng có mặt tại địa phương, 
đơn vị
	Chi đoàn ĐBDC có từ 15 đoàn viên trở lên
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp

	Đoàn cấp huyện hoàn thành công trình thanh niên

	A
	B
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	01
	Hà Tiên
	X
	X
	Thắp nến
	200
	220
	65%
	75%
	30
	01

	02
	Giang Thành
	X
	X
	Tổ chức hoạt động phù hợp
	90
	100
	65%
	75%
	15
	01

	03
	Kiên Lương
	X
	X
	Thắp nến
	200
	220
	65%
	75%
	30
	01

	04
	Hòn Đất
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	30
	01

	05
	Kiên Hải
	X
	X
	Tổ chức hoạt động phù hợp
	40
	50
	65%
	75%
	5
	01

	06
	Phú Quốc
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	30
	01

	07
	Rạch Giá
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	350
	400
	65%
	75%
	45
	01

	08
	Tân Hiệp
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	40
	01

	09
	Châu Thành
	X
	X
	Tổ chức hoạt động phù hợp
	230
	270
	65%
	75%
	35
	01

	10
	Giồng Riềng
	X
	X
	Thắp nến
	350
	400
	65%
	75%
	40
	01

	11
	Gò Quao
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	40
	01

	12
	An Biên
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	40
	01

	13
	An Minh
	X
	X
	Thắp nến
	240
	270
	65%
	75%
	35
	01

	14
	U Minh Thượng
	X
	X
	Thắp nến
	240
	270
	65%
	75%
	35
	01

	15
	Vĩnh Thuận
	X
	X
	Thắp nến
	260
	300
	65%
	75%
	35
	01

	16
	Khối Các cơ quan tỉnh
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	20% đối tượng
	
	95%
	
	5
	01

	17
	Khối Doanh nghiệp tỉnh
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	20% đối tượng
	
	65%
	
	1
	01

	18
	Công an tỉnh
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	19
	Quân sự tỉnh
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	20
	Biên phòng tỉnh
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	21
	CĐ Cộng đồng
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	22
	CĐ Sư phạm
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	23
	CĐ KT-KT
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	24
	CĐ Y tế
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	25
	CĐ Nghề
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	26
	Đại học Kiên Giang
	X
	X
	Tham gia Thắp nến tại Nghĩa trang LS tỉnh
	
	
	
	
	1
	01

	
	Tổng cộng
	100%
	100%
	
	3.500
	4.000
	65%
	75%
	500
	26



* Phụ lục 2:
	STT
	Đơn vị
	Cơ sở Đoàn hoàn thành ít nhất 01 công trình hoặc phần việc TN 
bảo vệ môi trường
	Đoàn cấp huyện
 tổ chức Chiến dịch Hoa phượng đỏ
	Đoàn cấp huyện
 tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi
	Thành lập mới
 Tổ hợp tác phát triển kinh tế 
	Thành lập CLB TN làm kinh tế
	Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 mô hình giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến
	Đoàn xã, phường, thị trấn

giúp đỡ  ít nhất 01 thanh thiếu  niên chậm tiến có việc làm
	Phối hợp dạy nghề cho thanh niên
	Phối hợp giới thiệu việc làm cho thanh niên
	Mỗi huyện, thị, thành Đoàn phối hợp mở lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật
	Cất nhà nhân ái

	A
	B
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
	(20)

	01
	Hà Tiên
	100%
	X
	X
	1
	4
	100%
	100%
	90
	120
	7
	1

	02
	Giang Thành
	100%
	X
	X
	1
	3
	100%
	100%
	60
	80
	5
	1

	03
	Kiên Lương
	100%
	X
	X
	1
	4
	100%
	100%
	120
	150
	7
	1

	04
	Hòn Đất
	100%
	X
	X
	1
	5
	100%
	100%
	150
	200
	7
	1

	05
	Kiên Hải
	100%
	X
	X
	1
	1
	100%
	100%
	30
	50
	4
	1

	06
	Phú Quốc
	100%
	X
	X
	1
	5
	100%
	100%
	120
	240
	6
	1

	07
	Rạch Giá
	100%
	X
	X
	2
	8
	100%
	100%
	180
	350
	7
	1

	08
	Tân Hiệp
	100%
	X
	X
	2
	5
	100%
	100%
	150
	250
	9
	1

	09
	Châu Thành
	100%
	X
	X
	1
	4
	100%
	100%
	150
	240
	9
	1

	10
	Giồng Riềng
	100%
	X
	X
	3
	10
	100%
	100%
	240
	400
	10
	1

	11
	Gò Quao
	100%
	X
	X
	2
	7
	100%
	100%
	150
	250
	7
	1

	12
	An Biên
	100%
	X
	X
	1
	5
	100%
	100%
	150
	240
	9
	1

	13
	An Minh
	100%
	X
	X
	1
	5
	100%
	100%
	150
	240
	7
	1

	14
	U Minh Thượng
	100%
	X
	X
	1
	4
	100%
	100%
	120
	200
	9
	1

	15
	Vĩnh Thuận
	100%
	X
	X
	1
	5
	100%
	100%
	150
	240
	7
	1

	16
	Khối Các cơ quan
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	17
	Khối Doanh nghiệp
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	18
	Công an
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	19
	Quân sự
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	20
	Biên phòng
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	21
	CĐ Cộng đồng
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	100
	
	

	22
	CĐ Sư phạm
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	100
	
	

	23
	CĐ KT-KT
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	100
	
	

	24
	CĐ Y tế
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	100
	
	

	25
	CĐ Nghề
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	150
	
	

	26
	Đại học Kiên Giang
	100%
	
	X
	
	
	
	
	
	200
	
	

	Tổng cộng
	100%
	
	
	20
	75
	100%
	100%
	2.010
	4.000
	110
	20


Phụ lục 3: 
	STT
	Đơn vị
	Huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo 
	Tham gia xây dựng tuyến đường "Văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp"
	Đoàn cấp huyện tổ chức đội hình tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông
	Đoàn, Hội Sinh viên cấp trường cao đẳng, đại học thành lập đội hình thanh niên tình nguyện Tiếp sức mùa thi hoặc Tiếp sức đến trường
	Đoàn trường ĐH, CĐ, TCCN thành lập và triển khai hiệu quả đội hình tình nguyện Mùa hè xanh
	Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố tổ chức Ngày hội thiếu nhi địa bàn dân cư
	Tổ chức khám phát thuốc miễn phí
	Ghi chú

	A
	B
	(21)
	(22)
	(23)
	(24)
	(25)
	(26)
	(27)
	

	01
	Hà Tiên
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	02
	Giang Thành
	X
	X
	1
	
	
	X
	150
	

	03
	Kiên Lương
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	04
	Hòn Đất
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	05
	Kiên Hải
	X
	X
	1
	
	
	X
	120
	

	06
	Phú Quốc
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	07
	Rạch Giá
	X
	X
	1
	
	X
	X
	240
	

	08
	Tân Hiệp
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	09
	Châu Thành
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	10
	Giồng Riềng
	X
	X
	1
	
	
	X
	350
	

	11
	Gò Quao
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	12
	An Biên
	X
	X
	1
	
	
	X
	180
	

	13
	An Minh
	X
	X
	1
	
	
	X
	180
	

	14
	U Minh Thượng
	X
	X
	1
	
	
	X
	180
	

	15
	Vĩnh Thuận
	X
	X
	1
	
	
	X
	200
	

	16
	Khối Các Cơ quan
	X
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Khối Doanh nghiệp
	X
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Công an
	X
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Quân sự
	X
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Biên phòng
	X
	
	
	
	
	
	
	

	21
	CĐ Cộng đồng
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	22
	CĐ Sư phạm
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	23
	CĐ KT-KT
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	24
	CĐ Y tế
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	25
	CĐ Nghề
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	26
	Đại học Kiên Giang
	X
	
	
	1
	X
	
	
	

	Tổng
	100%
	15
	
	6
	
	100%
	3.000
	


Đối với Đoàn các trường cao đẳng, Đoàn ủy khối các cơ quan tỉnh, Đoàn Khối LLVT ngoài việc thực hiện các chỉ tiêu phân bổ tại thông báo này, phải đảm bảo thực hiện tốt chỉ tiêu theo Kế hoạch của đơn vị mình và chỉ tiêu riêng của khối trong chiến dịch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

Lê Trung Hồ

